	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM
__________________

Số:          /2012/TT-NHNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________

Hà Nội, ngày             tháng       năm 2012



THÔNG TƯ

Hướng dẫn về giao dịch hối đoái trên thị trường ngoại tệ Việt Nam
_______________________________________________________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối; 

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối; 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về giao dịch hối đoái trên thị trường ngoại tệ Việt Nam.
CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
1. Thông tư này hướng dẫn giao dịch hối đoái trên thị trường ngoại tệ Việt Nam giữa các đối tượng sau:

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối với nhau.
b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam không được phép hoạt động ngoại hối.
c) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối với người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân có hoạt động ngoại hối trên thị trường ngoại tệ Việt Nam.
2. Giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được phép hoạt động ngoại hối, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức quốc tế thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo Luật Các tổ chức tín dụng (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng).

2. Người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân có hoạt động ngoại hối trên thị trường ngoại tệ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Tại Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Ngoại tệ là đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung Châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực.
2. Giao dịch hối đoái là giao dịch liên quan đến việc mua, bán, hoán đổi ngoại tệ và các loại hình giao dịch khác trên thị trường ngoại tệ Việt Nam.

3. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được phép) là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động ngoại hối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4. Giao dịch hối đoái giao ngay (sau đây gọi là giao dịch giao ngay) là giao dịch hai bên thực hiện mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và hoàn tất thanh toán trong vòng 2 (hai) ngày làm việc tiếp theo.

5. Giao dịch hối đoái kỳ hạn (sau đây gọi là giao dịch kỳ hạn) là giao dịch hai bên cam kết mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai.

6. Giao dịch hối đoái hoán đổi (sau đây gọi là giao dịch hoán đổi) là giao dịch mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch) với cùng một đối tác, trong đó một giao dịch có thời hạn thanh toán giao ngay và một giao dịch có thời hạn thanh toán xác định trong tương lai và tỷ giá của hai giao dịch được xác định đồng thời tại thời điểm ký hợp đồng giao dịch.

7. Giao dịch quyền chọn tiền tệ (sau đây gọi là giao dịch quyền chọn) là một giao dịch giữa bên mua quyền và bên bán quyền, trong đó bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ xác định ở một mức tỷ giá xác định trong một khoảng thời gian thoả thuận trước. Nếu bên mua quyền lựa chọn thực hiện quyền của mình, bên bán quyền có nghĩa vụ bán hoặc mua lượng ngoại tệ trong hợp đồng theo tỷ giá đã thỏa thuận trước.

8. Hướng dẫn thanh toán chuẩn là các chỉ dẫn thanh toán xác định cho các giao dịch hối đoái giữa tổ chức tín dụng được phép với nhau, trong đó xác định rõ tài khoản thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các thông tin cần thiết khác trong các giao dịch hối đoái phát sinh. 

Điều 4. Các loại hình giao dịch hối đoái
Các loại hình giao dịch hối đoái được thực hiện trên thị trường ngoại tệ Việt Nam:

1. Giao dịch giao ngay;
2. Giao dịch kỳ hạn;

3. Giao dịch hoán đổi;

4. Giao dịch quyền chọn; 
5. Các giao dịch hối đoái khác thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ phù hợp với sự phát triển của thị trường ngoại tệ Việt Nam.

Điều 5. Đối tượng tham gia các loại hình giao dịch hối đoái

1. Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện các loại hình giao dịch hối đoái quy định tại Điều 4 Thông tư này với các đối tượng sau:

a) Tổ chức tín dụng được phép khác;

b) Tổ chức tín dụng không được phép hoạt động ngoại hối;

c) Tổ chức kinh tế là người cư trú.

2. Tổ chức tín dụng được phép không được mua quyền chọn của tổ chức kinh tế. 
3. Người cư trú là cá nhân, là tổ chức không phải tổ chức kinh tế và người không cư trú chỉ được thực hiện giao dịch hối đoái giao ngay với các tổ chức tín dụng được phép.
Điều 6. Kỳ hạn của các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn
1. Kỳ hạn của các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ là từ 3 (ba) đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

2. Kỳ hạn của các giao dịch quyền chọn giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ là từ 30 (ba mươi) ngày đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày. Giao dịch quyền chọn giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ chỉ được thực hiện khi đáo hạn.
3. Kỳ hạn của các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn giữa đồng Việt Nam với các loại ngoại tệ khác ngoài đô la Mỹ và giữa các ngoại tệ với nhau do tổ chức tín dụng được phép và khách hàng tự thoả thuận.

Điều 7. Đồng tiền giao dịch và tỷ giá giao dịch
1. Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép quyết định đồng tiền giao dịch trong các giao dịch hối đoái phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước.
2. Tỷ giá giao dịch giao ngay giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được xác định trong phạm vi biên độ giao dịch phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Tỷ giá giao dịch kỳ hạn trong các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước.

4. Tỷ giá giao dịch giao ngay, kỳ hạn giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác ngoài đô la Mỹ và giữa các ngoại tệ với nhau do tổ chức tín dụng được phép và khách hàng thỏa thuận.
Điều 8. Phí giao dịch ngoại tệ

1. Các tổ chức tín dụng được phép không được thu phí giao dịch đối với các giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi.

2. Các tổ chức tín dụng được phép và khách hàng thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng quyền chọn mức phí giao dịch và hình thức thanh toán phí đối với giao dịch quyền chọn.                                                                     
 Điều 9. Nguyên tắc giao dịch hối đoái

1. Các bên tham gia giao dịch hối đoái phải thực hiện trên nguyên tắc trung thực, rõ ràng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định tham gia giao dịch hối đoái của mình.

2. Ngôn ngữ sử dụng trong giao dịch hối đoái có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh do các bên thỏa thuận nhưng phải rõ ràng, tránh gây ra sự hiểu nhầm.

3. Giao dịch hối đoái trên các phương tiện giao dịch được coi là cam kết không thay đổi trừ khi hai bên giao dịch đạt được thỏa thuận sửa đổi hoặc hủy bỏ giao dịch.                

Điều 10. Điều kiện thực hiện giao dịch hối đoái

Khi tham gia giao dịch hối đoái, các tổ chức tín dụng được phép phải:

1. Xây dựng và thực hiện quy trình giao dịch hối đoái trong đó hướng dẫn, quy định cụ thể về hoạt động giao dịch hối đoái bao gồm các nội dung tối thiểu để phòng ngừa rủi ro như sau:

a) Quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của cá nhân, bộ phận trong quyết định giao dịch hối đoái.  Quy định và kiểm soát các hạn mức trong giao dịch hối đoái nhằm hạn chế rủi ro.

b) Phân tách nhiệm vụ, quy định chức năng độc lập giữa các bộ phận kinh doanh, bộ phận nghiệp vụ hỗ trợ. 
c) Xây dựng quy trình và biện pháp xử lý rủi ro khi thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại hối, công tác kế toán và báo cáo tình hình kinh doanh ngoại hối, kiểm soát nội bộ, giám sát hoạt động kinh doanh ngoại hối.
2. Có quy chuẩn tuyển chọn và đào tạo giao dịch viên đủ năng lực thực hiện các giao dịch ngoại hối.

3. Tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn, các quy định về hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quy định về trạng thái ngoại tệ và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
4. Xây dựng và thỏa thuận với các tổ chức tín dụng được phép khác thực hiện theo Hướng dẫn thanh toán chuẩn với các nội dung tối thiểu theo Phụ lục 1 (đính kèm).

CHƯƠNG II. GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIỮA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP VỚI NHAU 
Điều 11. Phương tiện giao dịch

1. Phương tiện giao dịch hối đoái giữa tổ chức tín dụng được phép có thể thực hiện thông qua các phương tiện như mạng Reuters, điện thoại hoặc các phương tiện giao dịch khác do các bên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn phương tiện giao dịch, các nội dung cụ thể về phương thức giao dịch phù hợp. Trong trường hợp giao dịch hối đoái được thực hiện qua điện thoại, tổ chức tín dụng được phép phải sử dụng điện thoại có chức năng ghi âm để có thể lưu trữ và sử dụng khi cần thiết theo quy định của pháp luật.   

2. Nội dung thỏa thuận về phương thức thực hiện giao dịch hối đoái là cơ sở pháp lý cho việc hạch toán kế toán và giải quyết tranh chấp giữa các bên (nếu có phát sinh).       
Điều 12. Đại diện giao dịch

Các tổ chức tín dụng được phép giao dịch hối đoái với các tổ chức tín dụng được phép khác thông qua trụ sở chính hoặc một đơn vị được uỷ quyền đại diện cho tổ chức tín dụng được phép đó.

Khi thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái, các tổ chức tín dụng được phép phải thông báo danh sách giao dịch viên, người được ủy quyền tham gia giao dịch hối đoái với các tổ chức tín dụng được phép khác, cập nhật khi có thay đổi và tự chịu trách nhiệm về giao dịch hối đoái của mình. 

Điều 13. Thời gian giao dịch

1. Các tổ chức tín dụng được phép tự quy định thời gian giao dịch hối đoái chính thức phù hợp với thời gian làm việc của tổ chức tín dụng.

2. Trường hợp phát sinh các giao dịch hối đoái ngoài thời gian giao dịch chính thức, tổ chức tín dụng được phép phải có quy trình được cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng được phép phê duyệt, quy định quản lý các giao dịch ngoài thời gian chính thức để kiểm soát được các rủi ro có thể phát sinh.

3. Giao dịch ngoài thời gian giao dịch chính thức cần được đánh dấu rõ ràng là “Giao dịch ngoài giờ”.

Điều 14. Báo giá và đặt lệnh giao dịch

1. Khi thực hiện báo giá, các tổ chức tín dụng phải tuân thủ các quy định về tỷ giá giao dịch giữa các đồng tiền tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan, phải thông báo rõ ràng giá được báo là giá giao dịch hay giá tham khảo. Khi báo giá giao dịch, tổ chức tín dụng được phép phải thông báo khối lượng giao dịch mong muốn ở mức giá này.

2. Khi đặt lệnh giao dịch, các tổ chức tín dụng được phép có thể sử dụng các phương tiện thông tin khác nhau nhưng lệnh giao dịch phải dưới dạng có thể truy cập lại sau này. Thông tin chi tiết của lệnh giao dịch ít nhất phải có các yếu tố như cặp tiền tệ trong giao dịch, loại hình giao dịch, khối lượng giao dịch, mức giá giao dịch, thời gian hiệu lực và thanh toán theo hướng dẫn thanh toán chuẩn.
Điều 15. Xác nhận giao dịch

Sau khi giao dịch hối đoái được hai bên thống nhất, phải có xác nhận giao dịch giữa hai bên về các nội dung giao dịch. Các bên tham gia giao dịch hối đoái tự thoả thuận về hình thức xác nhận giao dịch bằng văn bản hay chứng từ điện tử. Xác nhận này cần được lưu trữ theo quy định của pháp luật và có thể truy cập khi có yêu cầu.
Điều 16. Thanh toán và chứng từ trong giao dịch

1. Thanh toán cho các giao dịch hối đoái giữa các tổ chức tín dụng được phép phải được thực hiện theo Hướng dẫn thanh toán chuẩn do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự thỏa thuận.
2. Thời hạn thanh toán:

a) Giao dịch giao ngay: Thời hạn thanh toán là 02 (hai) ngày làm việc sau ngày giao dịch. 

b) Giao dịch kỳ hạn: Thời hạn thanh toán tối thiểu là 03 (ba) ngày làm việc sau ngày giao dịch. 

c) Giao dịch hoán đổi: Thời hạn thanh toán giao ngay tối đa là 02 (hai) ngày làm việc sau ngày giao dịch; thời hạn thanh toán của kỳ hạn xác định trong tương lai là thời hạn theo thỏa thuận giữa hai bên theo các quy định hiện hành. 

d) Các loại hình giao dịch hối đoái khác: Thời hạn thanh toán tuân theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 

e) Trong trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ trên các thị trường liên quan tới đồng tiền thanh toán thì ngày thanh toán được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. 

3. Các bên tham gia giao dịch hối đoái phải thỏa thuận trước về mức phạt chậm thanh toán trong trường hợp thanh toán chậm so với thỏa thuận giao dịch ban đầu.

4. Tổ chức tín dụng được phép khi tham gia giao dịch hối đoái với tổ chức tín dụng được phép khác không phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.
Điều 17. Giao dịch ngoài trụ sở

1. Giao dịch thực hiện ở ngoài địa điểm giao dịch chính thức của tổ chức tín dụng được phép chỉ được thực hiện khi đã được cấp có thẩm quyền của tổ chức tín dụng được phép phê duyệt và phải có quy trình cụ thể quản lý các giao dịch ngoài trụ sở để kiểm soát được các rủi ro có thể phát sinh.

2. Giao dịch thuộc loại này khi thực hiện cần được đánh dấu rõ ràng là "Ngoài trụ sở".

CHƯƠNG III. GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIỮA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC
Điều 18. Phương thức giao dịch

1. Các bên tham gia giao dịch hối đoái thỏa thuận các nội dung cụ thể về phương thức giao dịch phù hợp với quy định của tổ chức tín dụng được phép, các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.  

2. Nội dung thỏa thuận về phương thức thực hiện giao dịch hối đoái phải đảm bảo về mặt pháp lý cho quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch và là cơ sở pháp lý cho việc hạch toán kế toán và giải quyết tranh chấp giữa các bên (nếu có phát sinh). 
Điều 19. Hợp đồng giao dịch hối đoái

Giao dịch hối đoái giữa tổ chức tín dụng được phép với khách hàng phải được thể hiện thông qua hợp đồng hoặc phiếu giao dịch, chứng từ giao dịch với nội dung cơ bản như sau:

1. Tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc, tên người đại diện được uỷ quyền của các bên tham gia giao dịch hối đoái.

2. Các điều khoản cụ thể về giao dịch: đồng tiền giao dịch, khối lượng giao dịch, loại hình giao dịch, phương thức giao dịch, tỷ giá, kỳ hạn, thời hạn thanh toán, phí phát sinh (đối với giao dịch quyền chọn, nếu có).

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch hối đoái (nếu có).

4. Tên, chữ ký, dấu của các bên tham gia giao dịch hối đoái.

Điều 20. Chứng từ trong các giao dịch hối đoái 

1.  Người cư trú, người không cư trú là cá nhân, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép khi dùng đồng Việt Nam để mua ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép (trừ trường hợp mua lại lượng ngoại tệ đã bán trong giao dịch hoán đổi) phải xuất trình chứng từ hợp pháp cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng và loại ngoại tệ cần thanh toán, thời điểm thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.
2. Người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép khi bán ngoại tệ trong giao dịch kỳ hạn, hoán đổi phải xuất trình chứng từ hợp pháp cung cấp đầy đủ thông tin về số lượng, loại ngoại tệ, thời điểm có ngoại tệ phù hợp với giao dịch kỳ hạn, hoán đổi.
3. Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ chứng từ của khách hàng theo quy định của pháp luật. 
CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Chế độ báo cáo
1. Tổ chức tín dụng được phép phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) tình hình giao dịch hối đoái theo Phụ lục 2 (đính kèm) chậm nhất đến 14 giờ các ngày làm việc trong tuần. 
2. Trường hợp đã ký kết hợp đồng giao dịch kỳ hạn nhưng huỷ trước khi đến hạn, tổ chức tín dụng được phép phải báo cáo chi tiết Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) đối với từng giao dịch được huỷ về đối tác, loại giao dịch (mua/bán), ngày ký hợp đồng, ngày đến hạn, khối lượng, tỷ giá, lý do huỷ giao dịch.

Điều 22. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm những quy định tại Thông tư này, tuỳ tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm …., thay thế  Quyết định 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10/11/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giao dịch hối đoái của tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối và các quy định liên quan đến giao dịch hối đoái giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối tại Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/3/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

Điều 24. Trách nhiệm thi hành
1. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
b) Thông báo cho Vụ Quản lý Ngoại hối trong trường hợp phát hiện và xử lý các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm các quy định tại Thông tư này và các vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng liên quan đến hoạt động ngoại hối.

c) Thông báo cho Vụ Quản lý Ngoại hối việc Ngân hàng Nhà nước cấp, bổ sung, chỉnh sửa, thu hồi Giấy phép hoạt động ngoại hối hoặc các văn bản khác liên quan đến hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Vụ Tài chính - Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn hạch toán kế toán đối với các giao dịch hối đoái của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối.

4. Cục Công nghệ tin học trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối thực hiện báo cáo kinh doanh ngoại tệ trong trường hợp báo cáo bằng phương thức điện tử.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

	Nơi nhận:

· Như Điều 24;

· Thủ tướng Chính phủ 

và các Phó Thủ tướng (để báo cáo)

· Ban Lãnh đạo NHNN; 

· Văn phòng Chính phủ;

· Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

· Công báo;

· Lưu: VP, Vụ QLNH, PC.
	THỐNG ĐỐC


PHỤ LỤC 2
Tên TCTD: 
                                                                                        

Số điện thoại:                               

Số Fax: 

Kính gửi: Vụ Quản lý Ngoại hối – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số fax: 04.3.9343.468 hoặc: 04.3.8.268.789, 04.3.9.367.692

BÁO CÁO KINH DOANH NGOẠI TỆ





(Ngày ... tháng ... năm ...) 

(Mẫu biểu kèm theo Thông tư số  /2012/TT-NHNN ngày     tháng    năm 2012)

I. Doanh số mua bán ngoại tệ với khách hàng (không phải  TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) bằng đồng Việt Nam   

Đơn vị: Nguyên tệ 

	Loại giao dịch
	Loại ngoại tệ
	Mua
	Bán
	Tỷ giá chuyển khoản

	
	
	
	
	Mua cao nhất
	Bán thâp nhất

	Giao ngay


	USD

EUR

JPY
	
	
	
	

	Kỳ hạn


	USD

Dưới 31 ngày

Từ 31-90 ngày

Từ 91-180 ngày

Từ 180-365 ngày
	
	
	
	

	
	EUR

Dưới 31 ngày

Từ 31-90 ngày

Từ 91-180 ngày

Từ 180-365 ngày
	
	
	
	

	
	JPY

Dưới 31 ngày

Từ 31-90 ngày

Từ 91-180 ngày

Từ 180-365 ngày
	
	
	
	


II. Doanh số mua bán ngoại tệ với nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài
         Đơn vị: Quy ra USD 

	Tổng nhu cầu

mua ngoại tệ của khách hàng
	Tổng lượng

Ngoại tệ ngân hàng bán
	Số lũy kế lượng ngoại tệ ngân hàng đã bán cả năm đến ngày báo      cáo
	Tổng nhu cầu
bán ngoại tệ của khách hàng
	Tổng lượng ngoại tệ Ngân hàng đã mua

	Số lũy kế lượng ngoại tệ ngân hàng đã mua cả năm đến ngày báo cáo

	
	
	
	
	
	


  Người lập biểu                                Kiểm soát                              Xác nhận của người có thẩm quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 1
	Tên Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
-------------------
	…….., ngày … tháng … năm ….


HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHUẨN
CHO CÁC GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIỮA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP

	Loại đồng tiền
	Hướng dẫn thanh toán
	Liên hệ

(tên thanh toán viên và điện thoại liên hệ)

	VND
	Tại Ngân hàng:

Số tài khoản

Code Citad
	

	USD1 
	Tại Ngân hàng:

Số tài khoản:

Code SWIFT:
	

	EUR
	Tại Ngân hàng:

Số tài khoản:

Code SWIFT:
	

	………………
	
	


	
	CHỦ TỊCH HĐQT/HĐTV/
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(Hoặc người được ủy quyền)
(Ký tên, đóng dấu)


DỰ THẢO
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